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STT Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Cơ quan công tác Chuyên ngành

1 Lê Phú Hải 01/02/1973 Thanh Hóa Bệnh viện đa khoa huyện Thường Xuân, Thanh Hóa Nội khoa
2 Lê Thị Hà 20/04/1987 Thanh Hóa Bệnh viện Nội tiết tỉnh Thanh Hóa Nội khoa
3 Trịnh Thị Thanh Xuân 12/08/1975 Thanh Hóa Bệnh viện đa khoa Hợp Lực Nội khoa
4 Nguyễn Văn Công 27/03/1988 Thanh Hóa Bệnh viện đa khoa Hợp Lực Nội khoa
5 Trịnh Đình Hải 20/12/1970 Thanh Hóa Bệnh viện đa khoa Tỉnh Thanh Hóa Nội khoa
6 Trịnh Thị Mỹ Hồng 04/12/1973 Thanh Hóa Bệnh viện đa khoa TP Thanh Hóa Nội khoa
7 Lê Văn Lợi 10/04/1976 Thanh Hóa Trung tâm Y tế huyện Nông Cống, Thanh Hóa Nội khoa
8 Lương Xuân Huy 02/07/1978 Thanh Hóa Bệnh viện đa khoa Hợp Lực, Thanh Hóa Nội khoa
9 Trịnh Thị Tuyết 11/08/1984 Thanh Hóa Bệnh viện đa khoa huyện Nông Cống Nội khoa
10 Lê Thị Do 20/04/1982 Thanh Hóa Bệnh viện đa khoa Vĩnh Lộc Nội khoa
11 Dương Thị Thiết 02/01/1981 Thanh Hóa Bệnh viện đa khoa TP Thanh Hóa Nội khoa
12 Phạm Thành Nam 15/08/1969 Thanh Hóa Bệnh viện đa khoa huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa Nội khoa
13 Đào Thị Khuyên 05/06/1975 Thanh Hóa Bệnh viện đa khoa huyện Hà Trung Nội khoa
14 Trịnh Đình Xuân 19/05/1972 Thanh Hóa Bệnh viện đa khoa huyện Hậu Lộc Nội khoa
15 Vũ Văn Hải 10/06/1977 Thanh Hóa Bệnh viện đa khoa Hậu Lộc Nội khoa
16 Lê Thị Thanh Hoa 06/10/1986 Thanh Hóa Bệnh viện đa khoa Tỉnh Thanh Hóa Nội khoa
17 Tào Thị Quyên 20/07/1980 Thanh Hóa Bệnh viện đa khoa Tỉnh Thanh Hóa Nội khoa
18 Đỗ Đức Công 25/06/1966 Thanh Hóa Bệnh viện đa khoa huyện Tĩnh Gia Nội khoa
19 Đào Thị Ngọc 01/05/1978 Thanh Hóa Bệnh viện Nội tiết tỉnh Thanh Hóa Nội khoa
20 Phan Đình Kỳ 19/06/1982 Thanh Hóa Bệnh viện Nội tiết tỉnh Thanh Hóa Nội khoa
21 Kim Thị Hương 05/11/1987 Nghệ An Bệnh viện đa khoa Tâm Đức, Thanh Hóa Nội khoa
22 Trịnh Thị Tình 18/10/1986 Thanh Hóa Bệnh viện đa khoa Tỉnh Thanh Hóa Nội khoa
23 Trần Văn Tám 17/04/1973 Thanh Hóa Bệnh viện đa khoa Sầm Sơn Nội khoa
24 Lê Hữu Thanh 05/01/1975 Thanh Hóa Bệnh viện đa khoa huyện Thiệu Hóa Nội khoa
25 Doãn Đình Toán 06/08/1975 Thanh Hóa Bệnh viện đa khoa Đông Sơn Nội khoa
26 Mai Văn Chiến 23/03/1981 Thanh Hóa Bệnh viện Tâm An Nội khoa
27 Hoàng Anh Thướng 03/12/1973 Thanh Hóa Trung tâm Y tế Huyện Đông Sơn Nội khoa
28 Phạm Thị Nhuận 25/02/1974 Thanh Hóa Trung tâm Giám định Y khoa tỉnh Thanh Hóa Nội khoa
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STT Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Cơ quan công tác Chuyên ngành

29 Mai Lê Hùng 28/04/1976 Thanh Hóa Bệnh viện đa khoa Hoằng Hóa Nội khoa
30 Lê Văn Toản 28/10/1977 Thanh Hóa Bệnh viện đa khoa Nga Sơn Nội khoa
31 Lê Đăng Phú 28/06/1973 Thanh Hóa Bệnh viện đa khoa Tỉnh Thanh Hóa Nội khoa
32 Hoàng Liên Sơn 05/05/1977 Thanh Hóa Bệnh viện đa khoa huyện Thiệu Hóa Nội khoa
33 Hoàng Đức Thịnh 19/03/1979 Thanh Hóa Bệnh viện Nội tiết tỉnh Thanh Hóa Nội khoa
34 Lê Thị Ngọc Trâm 18/02/1975 Thanh Hóa Bệnh viện đa khoa TP Thanh Hóa Nội khoa
35 Nguyễn Tiến Công 15/08/1981 Thanh Hóa Bệnh viện đa khoa Hợp Lực Nội khoa
36 Lê Trí Tuệ 02/02/1966 Thanh Hóa Trung tâm phòng chống HIV/AIDS Thanh Hóa Nội khoa
41 Ngô Thị Nghĩa 10/09/1980 Thanh Hóa Trung tâm Y tế Huyện Tĩnh Gia Sản Phụ khoa
42 Phạm Ngọc Dũng 16/03/1984 Thanh Hóa Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa Sản Phụ khoa
43 Nguyễn Thị Thu Trang 15/09/1987 Thanh Hóa Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa Sản Phụ khoa
44 Lê Thị Hiền 21/05/1981 Thanh Hóa Bệnh viện đa khoa Tĩnh Gia Sản Phụ khoa
45 Mai Văn Lâm 01/06/1974 Thanh Hóa Trung tâm Chăm sóc sức khoẻ sinh sản tỉnh Thanh Hóa Sản Phụ khoa
46 Lê Thị Nguyên 08/10/1974 Thanh Hóa Trung tâm Chăm sóc sức khoẻ sinh sản tỉnh Thanh Hóa Sản Phụ khoa
47 Lê Minh Tùng 26/06/1987 Thanh Hóa Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa Sản Phụ khoa
48 Lê Thị Thúy 08/10/1985 Thanh Hóa Bệnh viện đa khoa huyện Thường Xuân Sản Phụ khoa
49 Lê Văn Khiêm 01/07/1987 Thanh Hóa Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa Sản Phụ khoa
50 Nguyễn Thị Toàn 20/10/1985 Thanh Hóa Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa Sản Phụ khoa
51 Hoàng Thị Vân Kiều 22/03/1986 Cao Bằng Bệnh viện đa khoa huyện Như Thanh Sản Phụ khoa
52 Nguyễn Thị Tâm 16/06/1977 Thanh Hóa Bệnh viện đa khoa huyện Hoằng Hóa Sản Phụ khoa
53 Nguyễn Thị Hằng 24/12/1987 Thanh Hóa Bệnh viện Phụ Sản tỉnh Thanh Hóa Sản Phụ khoa
54 Lê Thị Thu 14/08/1987 Thanh Hóa Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa Sản Phụ khoa
55 Lê Quốc Tuấn 28/06/1976 Thanh Hóa Trung tâm Chăm sóc sức khoẻ sinh sản tỉnh Thanh Hóa Sản Phụ khoa
56 Trương Thị Bình 08/03/1974 Thanh Hóa Trung tâm Y tế TP Thanh Hóa Sản Phụ khoa
58 Nguyễn Văn Tân 10/03/1969 Thanh Hóa Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa Sản Phụ khoa
60 Hoàng Thị Huệ 10/10/1972 Thanh Hóa Bệnh viện đa khoa Quang Hóa Sản Phụ khoa
61 Lê Thị Tuyết Chinh 21/08/1974 Thanh Hóa Trung tâm Y tế huyện Thiệu Hóa Sản Phụ khoa
62 Trần Đình Tài 10/10/1985 Thanh Hóa Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa Sản Phụ khoa
63 Nguyễn Quốc Khánh 01/05/1985 Thanh Hóa Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa Sản Phụ khoa

Tổng số: 57 thí sinh (năm mươi bảy)./.
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